
ĐIỂM THI

KTHP

Chuyên

cần

Bài Tập

Về Nhà

Kiểm Tra

Giữa Kỳ

Kiểm tra

cuối kỳ

Ghi

chú

15.00% 15.00% 15.00% 55.00%

1 2321612045 Nguyễn Thành An CIE 378 A 10 9 8.5

2 1921413528 Nguyễn Phúc Lê Anh CIE 378 A 7.5 4 8

3 2121614367 Nguyễn Đức Anh CIE 378 A 4.5 7.5 0

4 2221113500 Hoàng Ngọc Anh CIE 378 A 6 2 6.5

5 2.3216E+10 Đồng Đức Anh CIE 378 A 8 8 8.5

6 2321635345 Võ Văn Bản CIE 378 A 10 7.5 6.5

7 2021418424 Phan Ngọc Cường CIE 378 A 4 1 0

8 2321615102 Phạm Đức Đồng CIE 378 A 8.5 8 8

9 2321619875 Nguyễn Văn Đồng CIE 378 A 8.5 7 6

10 2321615337 Trần Anh Đức CIE 378 A 8.5 6.5 7.5

11 2221619023 Trương Văn Dương CIE 378 A 8 2.5 6

12 2121428452 Nguyễn Tấn Hậu CIE 378 A 8 4 8.5

13 172217169 Phan Minh Hiền CIE 378 A 10 9 8.5

14 2321212792 Nguyễn Lê Minh Hiếu CIE 378 A 8.5 7.5 7.5

15 2321615103 Trần Việt Hoàng CIE 378 A 8 7 8

16 2221634813 Huỳnh Quốc Hùng CIE 378 A 10 8.5 8

17 2321615104 Nguyễn Minh Hùng CIE 378 A 8.5 9 7

18 2321619839 Nguyễn Hoàng Hưng CIE 378 A 4.5 1 7

19 2221615482 Trần Minh Huy CIE 378 A 6 3.5 6

20 2321612747 Đặng Quang Huy CIE 378 A 10 8 8

21 2321614154 Đỗ Nhật Huy CIE 378 A 10 8.5 8

22 2121614351 Ung Nho Khánh CIE 378 A 10 6 7.5

23 2321613224 Nguyễn Vũ Quốc Khánh CIE 378 A 9.5 4 7.5

24 2321119863 Đặng Phú Lộc CIE 378 A 10 8 8

25 2.3216E+10 Đặng Văn Long CIE 378 A 10 8 7.5

26 2321614157 Nguyễn Phú Lý CIE 378 A 10 9 9

27 1921619171 Bùi Hữu Nam CIE 378 A 6 3 6

28 2321619840 Nguyễn Đình Nam CIE 378 A 10 7 8

29 2321613791 Lê Văn Nhơn CIE 378 A 10 8 5.5

30 2321615105 Đặng Công Nhựt CIE 378 A 10 9 9

31 2120426507 Võ Thị Kiều Oanh CIE 378 A 9.5 7 7.5

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN LỚP

 NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Xây Dựng LỚP: CIE 378 A - MÔN: Kết Cấu Thép - SỐ TC: 2

GIẢNG VIÊN: PHẠM VIẾT HIẾU



ĐIỂM THI

KTHP

Chuyên

cần

Bài Tập

Về Nhà

Kiểm Tra

Giữa Kỳ

Kiểm tra

cuối kỳ

Ghi

chú

15.00% 15.00% 15.00% 55.00%

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN LỚP

 NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Xây Dựng LỚP: CIE 378 A - MÔN: Kết Cấu Thép - SỐ TC: 2

GIẢNG VIÊN: PHẠM VIẾT HIẾU

32 2321611731 Nguyễn Trường Phát CIE 378 A 6.5 6 6

33 2321614732 Thái Kế Phú CIE 378 A 10 9 9

34 2221619380 Nguyễn Văn Quý CIE 378 A 8 2.5 7

35 2321618534 Cao Minh Thạch CIE 378 A 8.5 8.5 8.5

36 2220423433 Ngô Thị Phương Thảo CIE 378 A 8.5 5.5 7

37 2.3216E+10 Nguyễn Văn Thương CIE 378 A 10 9.5 9

38 1920413658 Đỗ Thành Trung CIE 378 A 5 6 8

39 2221615515 Ngô Hoàn Gia Trưởng CIE 378 A 7.5 8 8.5

40 2221624804 Đoàn Mạnh Tuân CIE 378 A 6.5 5 7

41 2121428146 Nguyễn Đăng Tuấn CIE 378 A 8.5 7.5 8

PHẠM VIẾT HIẾU

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 11 năm 2019

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO VỤ LÃNH ĐẠO KHOA


